
I. THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN 
Theo Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy 

định thời hiệu thi hành bản án như sau:
1. Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời 

hạn do Bộ luật Hình sự quy định mà khi hết thời 
hạn đó người bị kết án, pháp nhân thương mại bị 
kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên.

2. Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với 
người bị kết án được quy định như sau:

- 05 năm đối với các trường hợp xử phạt tiền, 
cải tạo không giam giữ hoặc xử phạt tù từ 03 năm 
trở xuống;

- 10 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ 
trên 03 năm đến 15 năm;

- 15 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ 
trên 15 năm đến 30 năm;

- 20 năm đối với các trường hợp xử phạt tù 
chung thân hoặc tử hình.

3. Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với 
pháp nhân thương mại là 05 năm.

4. Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính 
từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Nếu trong 
thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 
này, người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết 
án lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì thời hiệu 
tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

5. Trong thời hạn quy định tại khoản 2 nêu 
trê, người bị kết án cố tình trốn tránh và đã có 
quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ ngày 
người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ.

II. KHÔNG ÁP DỤNG THỜI HIỆU THI HÀNH 
BẢN ÁN

Theo Điều 61 Bộ luật Hình sự năm 2015 được 

sửa đổi bổ sung bởi Khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 
2015 quy định việc không áp dụng thời hiệu thi 
hành bản án như sau:

Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án đối 
với các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá 
hoại hòa bình, chống loại người và tội phạm chiến 
tranh,  khoản 3 và khoản 4 Điều 3531, khoản 3 và 
khoản 4 Điều 3542 của Bộ luật Hình sự.”.

III. MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
Tại Điều 62 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy 

định về miễn chấp hành hình phạt như sau:
1. Người bị kết án được miễn chấp hành hình 

phạt khi được đặc xá hoặc đại xá.
2. Người bị kết án cải tạo không giam giữ 

hoặc tù có thời hạn đến 03 năm chưa chấp hành 
hình phạt thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện 
1 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến 
dưới 1.000.000.000 đồng;
b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến 
dưới 5.000.000.000 đồng;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản 
hoặc ngừng hoạt động.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;
b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.
2 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 
500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến 
dưới 5.000.000.000 đồng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị 
giá 1.000.000.000 đồng trở lên;
b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn chấp 
hành hình phạt, nếu thuộc một trong các trường 
hợp sau đây: Sau khi bị kết án đã lập công; Mắc 
bệnh hiểm nghèo; Chấp hành tốt pháp luật, có 
hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy 
người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

3. Người bị kết án phạt tù có thời hạn trên 
03 năm, chưa chấp hành hình phạt nếu đã lập 
công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và người 
đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo 
đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có 
thể quyết định miễn chấp hành toàn bộ hình phạt.

4. Người bị kết án phạt tù đến 03 năm, đã 
được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, nếu trong 
thời gian được tạm đình chỉ mà đã lập công hoặc 
chấp hành tốt pháp luật, hoàn cảnh gia đình đặc 
biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn 
nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề nghị của 
Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết 
định miễn chấp hành phần hình phạt còn lại.

5. Người bị kết án phạt tiền đã tích cực chấp 
hành được một phần hình phạt nhưng bị lâm vào 
hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do 
thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra 
mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình 
phạt còn lại hoặc lập công lớn, thì theo đề nghị 
của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể 
quyết định miễn chấp hành phần tiền phạt còn lại.

6. Người bị phạt cấm cư trú hoặc quản chế, 
nếu đã chấp hành được một phần hai thời hạn 
hình phạt và cải tạo tốt, thì theo đề nghị của cơ 
quan thi hành án hình sự cấp huyện nơi người đó 
chấp hành hình phạt, Tòa án có thể quyết định 
miễn chấp hành phần hình phạt còn lại. ï



7. Người được miễn chấp hành hình phạt 
theo quy định tại Điều này vẫn phải thực hiện đầy 
đủ các nghĩa vụ dân sự do Tòa án tuyên trong 
bản án.

IV. GIẢM MỨC HÌNH PHẠT ĐÃ TUYÊN
Điều 63 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy 

địnhgiảm mức hình phạt đã tuyên như sau:
1. Người bị kết án cải tạo không giam giữ, 

phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù chung thân, nếu 
đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất 
định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một 
phần nghĩa vụ dân sự, thì theo đề nghị của cơ 
quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án 
có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình 
phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét 
giảm lần đầu là một phần ba thời hạn đối với hình 
phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời 
hạn, 12 năm đối với tù chung thân.

2. Một người có thể được giảm nhiều lần, 
nhưng phải bảo đảm chấp hành được một phần 
hai mức hình phạt đã tuyên.

Người bị kết án tù chung thân, lần đầu được 
giảm xuống 30 năm tù và dù được giảm nhiều lần 
cũng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành 
hình phạt là 20 năm.

3. Trường hợp người bị kết án về nhiều tội 
trong đó có tội bị kết án phạt tù chung thân thì Tòa 
án chỉ xét giảm lần đầu xuống 30 năm tù sau khi 
đã chấp hành được 15 năm tù và dù được giảm 
nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời gian thực 
tế chấp hành là 25 năm.

4. Đối với người đã được giảm một phần 
hình phạt mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới 
ít nghiêm trọng do cố ý, thì Tòa án chỉ xét giảm 
lần đầu sau khi người đó đã chấp hành được một 
phần hai mức hình phạt chung.

5. Đối với người đã được giảm một phần hình 
phạt mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới nghiêm 
trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng, thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu sau khi 
người đó đã chấp hành được hai phần ba mức 
hình phạt chung hoặc trường hợp hình phạt chung 
là tù chung thân thì việc xét giảm án thực hiện 
theo quy định tại khoản 3 Điều này.

6. Đối với người bị kết án tử hình được ân 
giảm hoặc người bị kết án tử hình thuộc trường 
hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 3 Điều 
40 của Bộ luật này thì thời gian đã chấp hành hình 
phạt để được xét giảm lần đầu là 25 năm và dù 
được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời 
hạn thực tế chấp hành hình phạt là 30 năm.

V. GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH 
PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶT BIỆT

Điều 64 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định 
việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong 
trường hợp đặc biệt như sau:

Người bị kết án có lý do đáng được khoan 
hồng thêm như đã lập công, đã quá già yếu hoặc 
mắc bệnh hiểm nghèo, thì Tòa án có thể xét giảm 
vào thời gian sớm hơn hoặc với mức cao hơn so 
với thời gian và mức quy định tại Điều 63 của Bộ 
luật Hình sự năm 2015.

THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, 
MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, 
GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH
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